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1) Phát tâm xuất gia vì cảm bội Phật pháp.

2) Hủy bỏ hình đẹp vì thích ứng Pháp y.

3) Cắt ái từ thân vì không còn thân sơ.

4) Xả bỏ thân mạng vì tôn sùng Phật pháp.

5) Chí cầu Đại thừa vì muốn hóa độ chúng sanh.

1) NHẤT GIẢ, Phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố,

2) NHỊ GIẢ, Hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố,

3) TAM GIẢ, vĩnh cát thân ái, vô thích mạc cố,

- Có chỗ nói: Cát ái từ thân, vô thích mạc cố.

4) TỨ GIẢ, Ủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố

5) NGŨ GIẢ, Chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố.

• Năm đức Sa-di là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



❖ Năm đức Sa-di hay Sa-di Ngũ Đức, còn gọi là:

• Xuất Gia Ngũ Đức.

• Ngũ Tịnh Đức.

• Do hảo tâm xuất gia, tâm ban đầu ấy tự phát sanh Năm đức dụng này.

• Năm đức này chỉ chung cho tâm ban đầu của người chân thật phát tâm

xuất gia cầu đạo giác ngộ giải thoát.

• Năm đức Sa-di còn gọi là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



• LÝ THUYẾT: - Nương theo lời Phật dạy.

• THỰC TIỄN: - Quay lại mình, chí thành phát tâm xuất gia cầu đạo giác ngộ giải

thoát cho mình và mọi người.

• Sẽ tự nhận ra Năm đức thanh tịnh của người sơ tâm xuất gia ngay chính mình.

• Năm đức Sa-di xuất xứ từ đâu?
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• Làm sao để biết được năm đức Sa-di?
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• LÝ THUYẾT: - Năm đức Sa-di được trích ra từ Kinh Phước Điền, đức Phật nói cho

Trời Đế Thích.

• THỰC TIỄN: - Năm đức này được phát sanh từ người hảo tâm xuất gia, cần cầu đạo

giác ngộ giải thoát.

• CỤ THỂ: - Khi phát tâm xuất gia học đạo, trong tâm hành giả tự phát sanh 5 công đức ấy.

• Nhưng không tự nhận biết rõ ràng→ Đức Phật thấy rõ và nói cho biết, định hình, nhận ra.
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沙 彌 律 儀 要 略
菩 薩 戒 弟 子 雲 棲 寺

沙 門 珠 宏 輯

梵 語 沙 彌，此 云 息 慈，

謂 息 惡 行 慈，息 世 染 而 慈 濟

眾 生 也。亦 云 勤 策，亦 云 求

寂。律 儀 者，十 戒 律 諸 威 儀

也。



Sa Di

Yeáu Löôïc



GIẢI NGHĨA “PHẠM NGỮ”

❖ “PHẠM NGỮ”: Chỉ cho tiếng ở Ấn Độ gọi là Sa-Di.

• Cụ thể: Chữ “Sa-di” là phiên âm tiếng Phạm.

• “Tiếng Phạm” là tiếng nói của người Thiên Trúc (Ấn Độ), giống với tiếng

nói của Trời “Phạm Thiên”.



NGHĨA SA - DI

ĐỊNH NGHĨA1

 Sa-Di là dịch âm từ chữ Phạn: Sramanera, chỉ cho hàng đệ tử Phật xuất gia

thọ 10 giới.

 Sa-Di có 3 nghĩa: Tức từ – Cần sách – Cầu tịch.

BA NGHĨA SA-DI2

1) TỨC TỪ: là dứt việc ác, thực hành việc lành, việc nhân từ; dứt những nhiễm

nhơ ở thế gian để vào đạo tu hành, thực hành hạnh từ bi cứu giúp chúng sanh.

2) CẦN SÁCH: Siêng năng tu tập.

3) CẦU TỊCH: Đoạn dứt phiền não, cầu đạo Niết-bàn tịch tịnh.



BA BẬC SA - DI

ỨNG PHÁP SA-DI (Sa-di đúng pháp)

• Từ 14 tuổi – 19 tuổi.

• Tuổi này xứng đáng làm được hai pháp tương ưng với một Sa Di:

1) Một là có thể thờ Thầy, làm được các việc khó nhọc.

2) Hai là có thể tu học, thiền tụng.

2

DANH TỰ SA-DI

• Từ 20 tuổi – 70 tuổi.

3

• Từ 07 tuổi – 13 tuổi.

KHU Ô SA-DI (Sa-di đuổi quạ)1



GHI CHÚ
1 SA-DI PHÁP ĐỒNG

• Phẩm số của Sa Di tuy phân ra ba bậc, 

• Nhưng bậc nào cũng vâng giữ 10 giới, 

• Cho nên gọi chung ba bậc này là ĐỒNG MỘT PHÁP SA DI. 

• Hay còn gọi là SA DI PHÁP ĐỒNG.

2 SA-DI HÌNH ĐỒNG

• Ngoài ra, có những vị cạo bỏ râu tóc, mặc đồ nhuộm, nhưng không thọ 10 

giới thì gọi là: HÌNH ĐỒNG SA DI.

• Nghĩa là hình tướng bên ngoài tuy giống như Sa Di, nhưng do không thọ 

giới, không giữ giới, nên không được liệt vào trong số năm chúng xuất gia.

• Trong Luật lựa bỏ ông SA DI HÌNH ĐỒNG, chỉ nói đến ông SA DI PHÁP 

ĐỒNG thôi.



Luaät Nghi

Yeáu Löôïc



❖ Luật nghi ở đây:

❖ Chỉ lược yếu 10 giới luật và các oai nghi (24 oai nghi).
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 Sa-di nghĩa là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

ĐỊNH NGHĨA1

 Sa-Di là dịch âm từ chữ Phạn: Sramanera, chỉ cho hàng đệ tử Phật xuất gia

thọ 10 giới.

 Sa-Di có 3 nghĩa: Tức từ – Cần sách – Cầu tịch.

BA NGHĨA SA-DI2

1) TỨC TỪ: là dứt việc ác, thực hành việc lành, việc nhân từ; dứt những nhiễm

nhơ ở thế gian để vào đạo tu hành, thực hành hạnh từ bi cứu giúp chúng sanh.

2) CẦN SÁCH: Siêng năng tu tập.

3) CẦU TỊCH: Đoạn dứt phiền não, cầu đạo Niết-bàn tịch tịnh.



ỨNG PHÁP SA-DI (Sa-di đúng pháp)

• Từ 14 tuổi – 19 tuổi.

• Tuổi này xứng đáng làm được hai pháp tương ưng với một Sa Di:

1) Một là có thể thờ Thầy, làm được các việc khó nhọc.

2) Hai là có thể tu học, thiền tụng.

2

DANH TỰ SA-DI

• Từ 20 tuổi – 70 tuổi.

3

• Từ 07 tuổi – 13 tuổi.

KHU Ô SA-DI (Sa-di đuổi quạ)1

 Có 3 bậc Sa-di?

 Có bao nhiêu bậc Sa-di?
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 Sa-di nào đúng pháp, Sa-di nào không đúng pháp?
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1 SA-DI PHÁP ĐỒNG (ĐÚNG PHÁP)

• Phẩm số của Sa Di tuy phân ra ba bậc, 

• Nhưng bậc nào cũng vâng giữ 10 giới, 

• Cho nên gọi chung ba bậc này là ĐỒNG MỘT PHÁP SA DI. 

• Hay còn gọi là SA DI PHÁP ĐỒNG.

2 SA-DI HÌNH ĐỒNG (KHÔNG ĐÚNG PHÁP)

• Ngoài ra, có những vị cạo bỏ râu tóc, mặc đồ nhuộm, nhưng không thọ 10 

giới thì gọi là: HÌNH ĐỒNG SA DI.

• Nghĩa là hình tướng bên ngoài tuy giống như Sa Di, nhưng do không thọ 

giới, không giữ giới, nên không được liệt vào trong số năm chúng xuất gia.

• Trong Luật lựa bỏ ông SA DI HÌNH ĐỒNG, chỉ nói đến ông SA DI PHÁP 

ĐỒNG thôi.



• Nối 2 cột sao cho đúng. 

Ba nghĩa Sa-di lần lượt là: 

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

CỘT THỨIICỘT THỨI

1. Tức Từ

2. Cần Sách

3. Cầu Tịch

a. Siêng năng tu tập.

b. Dứt trừ nhiễm nhơ ở thế gian.

c. Dứt việc ác, thực hành việc lành.

d. Cầu đạo Niết Bàn tịch tịnh.

e. Thực hành từ bi cứu giúp chúng sanh.

f. Dứt trừ phiền não. 



• Nối 2 cột sao cho đúng. 

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

CỘT THỨIICỘT THỨI

1. Khu ô sa-di

2. Pháp đồng sa-di

3. Ứng pháp sa-di

4. Danh tự sa-di

a. Từ 07-13 tuổi.

b. Từ 14 – 19 tuổi.

c. Từ 20-70 tuổi.




